
Tên hàng Giá (Cuộn 100m)

Dây đơn
Dây điện đơn CV 1.0 444,400
Dây điện đơn CV 1.25 471,900
Dây điện đơn CV 1.5 610,500
Dây điện đơn CV 2.0 790,900
Dây điện đơn CV 2.5 995,500
Dây điện đơn CV 3.5 1,338,700
Dây điện đơn CV 4.0 1,507,000
Dây điện đơn CV 5.5 2,072,400
Dây điện đơn CV 6.0 2,211,000
Dây điện đơn CV 8.0 2,970,000
Dây điện đơn CV 10 3,663,000
Dây đôi
Dây điện đôi 2x16 cadivi (VCmd2x0.5) 455,400

Dây điện đôi 2x24 cadivi (VCmd2x0.75) 642,400

Dây điện đôi 2x32 cadivi (VCmd2x1.0) 823,900
Dây điện đôi 2x30 cadivi (VCmd2x1.5) 1,173,700
Dây điện đôi 2x50 cadivi (VCmd2x2.5) 1,903,000


